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Hà Nội, ngày     tháng    năm    

 BÁO CÁO  

Kết quả công tác tháng 01 và trọng tâm công tác tháng 02/2023 

    Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng Bộ) 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 283/BNN-

VP ngày 16/01/2023 v/v chuẩn bị nội dung phục vụ giao ban công tác tháng 

01/2023; Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản xin báo cáo như sau: 

I. BÁO CÁO CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 1 VÀ 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2023 

1. Kết quả trong tháng 01/2023  

1.1. Công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng văn bản QPPL, tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật  

- Đã phối hợp Phòng kiểm soát thủ tục hành chính trình Bộ ban hành Quyết 

định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh 

vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thủ tục hành chính Thông tư số 

32/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, 

chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn). 

- Trình Bộ: (1) ban hành văn bản số 346/BNN-CLCB gửi Chủ tịch UBND 

các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy 

sản năm 2023; (2) Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng 

nông lâm thủy sản năm 2023; (3) Quyết định phân bổ kinh phí sự nghiệp Y tế 

2023 cho các đơn vị thuộc Bộ triển khai công tác đảm bảo chất lượng, ATTP. 

- Ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Kế hoạch chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa trên 

các tuyến biên giới, vùng biển, địa bàn nội địa và qua cảng hàng không quốc tế; 

xây dựng Kế hoạch công tác hậu kiểm về ATTP năm 2023 của Ban Chỉ đạo liên 

ngành Trung ương về ATTP. 
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- Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai kế hoạch năm 

2023 công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản (ngày 06/01/2023 tại 

Hà Nội). 

- Về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Cục đã tiếp tục xây dựng Dự 

thảo (Dự thảo  01) quy chuẩn quốc gia “Xoài sấy dẻo”. 

1.2. Kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ 

a) Triển khai phổ biến thông tin, truyền thông về chất lượng, ATTP 

Theo báo cáo từ các địa phương, trong tháng 01/2023 đã tổ chức 96 hội 

nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn phổ biến quy định về đảm bảo chất lượng, ATTP 

cho 2.713 lượt cán bộ, doanh nghiệp, người dân tham dự; xây dựng và phát sóng 

1.216 lượt bản tin trên đài phát thanh, truyền hình, loa đài địa phương, lượt tin, 

bài trên báo điện tử và báo giấy; sản xuất và phát 209 băng rôn, khẩu hiệu, áp 

phích, 46.800 tờ gấp, tờ rơi, tờ dán, sách, ấn phẩm truyền thông, tập trung vào 

tuyên truyền đảm bảo chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản trong dịp Tết Nguyên 

đán 2023. 

b) Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án bảo đảm an toàn thực 

phẩm 

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện xây dựng và phát triển 

chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. 

- Phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ 

chức nghiệm thu nhiệm vụ năm 2022 và đề xuất Kế hoạch triển khai các nội dung 

phối hợp tiếp theo của năm 2023. 

- Nghiệm thu kết quả thực hiện của 29 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm 

nông lâm thủy sản tham gia Chương trình “Hỗ trợ một số cơ sở sản xuất thực 

phẩm nông sản, thủy sản áp dụng, đánh giá, chứng nhận HACCP/ISO 22000” từ 

nguồn kinh phí Sự nghiệp Y tế năm 2022 và đề xuất triển khai năm 2023. 

c) Duy trì triển khai các chương trình giám sát vệ sinh ATTP nông lâm thủy 

sản: 

Trong tháng 01/2023, Cục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức lấy 44 mẫu 

thủy sản giám sát VSATTP, kết quả không phát hiện mẫu vi phạm; chỉ đạo các 

địa phương lấy 1.207 mẫu nông lâm thủy sản sau thu hoạch, phát hiện 20 mẫu vi 

phạm an toàn thực phẩm, chiếm 1,65% (So sánh với cùng kỳ 2021, 2022: Xin xem 

Mục 1 Phần II) 

Đối với các mẫu giám sát ATTP vi phạm, các cơ quan chức năng đã cảnh 

báo và triển khai các biện pháp xử lý theo quy định. 

d) Thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP 

Theo báo cáo từ các đơn vị, trong tháng 01 năm 2023, Cục và địa phương 

đã tổ chức thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP đối với 382 lượt cơ sở sản xuất 

kinh doanh nông lâm thủy sản, kết quả 381 cơ sở đáp ứng quy định ATTP, chiếm 

99,7% (So sánh với cùng kỳ 2021, 2022: Xin xem Mục 1 Phần II). 
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đ) Thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý vi phạm 

- Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực 

phẩm tại Kế hoạch số 1637/KH-BCĐTƯATTP ngày 05/12/2022, Cục đã chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 

kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quỹ Mão và mùa 

lễ hội Xuân 2023 tại các tỉnh Thái bình, Nam Định. Đoàn kiểm tra đã tiến hành 

kiểm tra 04 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong đó 04/04 cơ sở không 

phát hiện vi phạm; chỉ có một số điểm tồn tại (điều kiện vệ sinh chung chưa được 

duy trì tốt, vệ sinh nhà xưởng, thiết bị chưa được duy trì...), đoàn đã thông báo kết 

quả đến cơ quan quản lý địa phương để theo dõi, đôn đốc khắc phục.  

- Cục được Bộ giao chủ trì 2 đoàn công tác kiểm tra thực tế các cơ sở trong 

chuỗi cung cấp nông thủy sản lớn của TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và làm việc 

với các cơ quan liên quan tại địa phương để nghe báo cáo công tác chuẩn bị nguồn 

cung nông thủy sản cho dịp Tết Nguyên đán. Kết quả cụ thể như sau: 

+ Kết quả kiểm tra thực tế tại Hà Nội (Nhà máy chế biến thịt Hà Nội thuộc 

tập đoàn C.P, Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn, Siêu thị Aeon Hà Đông) và tại 

Thành phố Hồ Chí Minh (Xí nghiệp chế biến thịt thuộc Tổng công ty Nông nghiệp 

Sài Gòn, Hợp tác xã nông nghiệp Tuấn Ngọc, Siêu thị Winmart Thảo Điền) cho 

thấy các cơ sở được kiểm tra có điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tốt, áp dụng 

các chương trình quản lý tiên tiến (VietGAP, HACCP…) phù hợp với mô hình 

sản xuất, kinh doanh. Các cơ sở cũng đã có kế hoạch chuẩn bị sản lượng lớn (tăng 

hơn ngày thường từ 30 - 50% tùy loại sản phẩm) để cung ứng cho thị trường trong 

dịp Tết Nguyên đán. 

+ Kết quả làm việc của đoàn với các đơn vị liên quan của địa phương (các 

Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công Thương, Ban Quản lý ATTP Thành phố 

Hồ Chí Minh) cho thấy 02 đô thị đứng đầu cả nước về tiêu thụ các sản phẩm nông 

thủy sản đã có các phương án thống kê, chuẩn bị cung ứng đầy đủ sản phẩm nông 

lâm thủy sản dịp tết cả về số lượng và chất lượng, an toàn thực phẩm. 

Đoàn kiểm tra đã đề nghị các cơ quan chức năng các địa phương cần chủ 

động phối hợp theo dõi tình hình cung cầu, diễn biến thời tiết, dịch bệnh để có các 

phương án điều phối, xử lý kịp thời, tránh thiếu nguồn cung cục bộ cũng như ứng 

phó xử lý các sự cố ATTP (nếu xảy ra). 

- Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục làm đầu mối của Bộ phối hợp với 

các đơn vị thuộc Bộ và các bộ, ngành liên quan để theo dõi tình hình đảm bảo chất 

lượng an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 

2023. Cho đến thời điểm báo cáo, không xảy ra sự cố, ngộ độc ATTP. 

- Các Chi cục Trung Bộ, Nam Bộ trực thuộc Cục đã ban hành 02 Quyết 

định xử phạt VPHC đối với 02 công ty chế biến thủy sản xuất khẩu, tổng số tiền 

xử phạt 21.000.000 đồng. 

- Các địa phương đã thực hiện thanh, kiểm tra 821 cơ sở sản xuất kinh 

doanh nông lâm thủy sản và VTNN, xử phạt 142 cơ sở (chiếm 17,3%) với tổng 
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số tiền 733,6 triệu đồng (tăng so với tháng 01/2022 (11,6% cơ sở vi phạm với số 

tiền xử phạt là 1,07 tỷ đồng)). 

e) Chủ động xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm và đàm phán xử lý các 

rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản Việt 

Nam (Chi tiết xin xem Mục 2 Phần II). 

g) Quản lý, đánh giá sự phù hợp và kiểm nghiệm 

  Cục đã ban hành 06 quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục 

vụ quản lý nhà nước theo quy định của Thông tư liên tịch 30/2013/TTLT-BYT-

BCT-BNNPTNT (01 quyết định chỉ định mới, 01 chỉ định lại, 04 quyết định chỉ 

định bổ sung). 

h) Công tác tổ chức bộ máy, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

          - Hoàn thiện công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân năm 

2022; công tác kê khai tài sản, bổ sung lý lịch cán bộ, công chức năm 2022; phê 

duyệt/trình phê duyệt hồ sơ khen thưởng 2022 theo phân cấp. 

 - Hoàn thiện trình Bộ Đề án hợp nhất, hồ sơ trình bổ nhiệm lãnh đạo Cục 

Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường. 

2. Trọng tâm công tác tháng 02/2023  

2.1. Xây dựng các đề án, văn bản QPPL theo Kế hoạch 2023 

- Phối hợp với Vụ TCCB trình Bộ ban hành quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, chế biến và phát triển 

thị trường; thẩm định, ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục; 

- Xây dựng đề án cơ chế tài chính của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát 

triển thị trường, báo cáo Bộ xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

2.2. Tổ chức thực hiện cơ chế chính sách pháp luật 

- Đôn đốc, hỗ trợ các địa phương triển khai Đề án Đảm bảo ATTP, nâng 

cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030 theo đúng tiến độ. 

- Cung cấp kịp thời, chính xác cho các Báo, Đài thông tin quản lý chất 

lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản; phối hợp phổ biến 

pháp luật chất lượng, ATTP, truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông 

lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn.  

- Đầu mối triển khai các chương trình phối hợp với Hội Nông dân Việt 

Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; UBND TP. Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Cần 

Thơ và các địa phương liên quan; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Văn phòng 

điều phối nông thôn mới Trung ương,...  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tập trung nguồn lực tiếp tục nhân rộng 

số lượng, mở rộng quy mô chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn; xây dựng 

các chuỗi cung ứng ngành hàng, chuỗi giá trị nông lâm thủy sản tại địa phương 

(từ vùng nguyên liệu, nhà máy, chợ/ trung tâm thương mại, xuất khẩu). 
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- Duy trì triển khai các chương trình giám sát vệ sinh ATTP nông lâm thủy 

sản để kịp thời cảnh báo, xử lý vi phạm theo quy định. Chủ động tiếp nhận thông 

tin, thanh tra đột xuất, xử lý kịp thời, nghiêm túc các vi phạm về ATTP. 

- Duy trì kiểm nghiệm, thẩm tra, chứng nhận kịp thời phục vụ doanh nghiệp 

thủy sản xuất khẩu. 

- Tiếp tục xử lý các vấn đề thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất 

khẩu nông sản, thủy sản, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, liên 

minh kinh tế Á - Âu....  

- Tổ chức thẩm định kết quả chấm điểm triển khai công tác chất lượng, 

ATTP các địa phương năm 2022. 

2.3. Công tác quản trị nội bộ 

- Tổ chức thực hiện công tác bàn giao giữa Cục QLCL nông lâm sản và 

thủy sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản với Cục Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường (nhân sự, tài chính, tài sản,...); 

- Kiện toàn nhân sự lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục mới và 

triển khai công tác hành chính (đổi dấu, giới thiệu mẫu dấu, chữ ký,...) đảm bảo 

các hoạt động được thông suốt. 

- Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022. 

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

NGÀNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THUỘC LĨNH VỰC AN TOÀN 

THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN (theo Công văn số 5474/BNN-KH 

ngày 18/8/2022 của Bộ) 

1. Số liệu về các chỉ tiêu giám sát về chất lượng, ATTP thực hiện Chiến 

lược phát triển ngành 

a) Tỷ lệ mẫu thực phẩm NLTS được giám sát đạt yêu cầu ATTP tháng 01 

năm 2023 đạt 98,4%, tăng so với cùng kỳ năm 2022 (89,5%), năm 2021 (94,7%).  

b) Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh NLTS được chứng nhận đủ điều kiện 

bảo đảm ATTP tháng 01 năm 2023 đạt 99,7%, tăng so với cùng kỳ năm 2022 

(98,8%), năm 2021 (98,11%).  

c) Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh NLTS ký cam kết tuân thủ quy định 

ATTP tháng 01 năm 2023 đạt 89%, tăng so với cùng kỳ năm 2022 (75%), năm 

2021 (72%). 

2. Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp 

- Việc thực hiện các chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược và Đề án "Đảm 

bảo ATTP, nâng cao chất lượng NLTS giai đoạn 2021 -2030" cơ bản đã đáp ứng 

yêu cầu đặt ra, tăng dần đều theo các năm. 

- Một số kết quả nổi bật, mô hình hay:  

+ Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiếp tục xây dựng và phát triển mô hình 

cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Kết quả đến nay, 63/63 tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương đã triển khai xây dựng và phát triển mô hình chuỗi; đã 
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có 1702 chuỗi được kiểm soát (tăng 58 chuỗi so với năm 2021 (1644 chuỗi) với 

sự tham gia của một số tập đoàn lớn (Dabaco, Ba Huân, Saigon Coop, San Hà ...).  

+ Tiếp cận chủ động trong xử lý các sự cố mất ATTP và đàm phán xử lý 

các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản 

Việt Nam. Kết quả: Trung Quốc đã chấp thuận bổ sung 23 cơ sở chế biến thủy 

sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc, nâng tổng số lên 802 cơ sở; 

tiếp tục xử lý các vướng mắc liên quan đến đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu vào 

Trung Quốc trên Hệ thống CIFER, bổ sung sản phẩm (sứa muối) vào Danh mục 

được phép xuất khẩu sang Trung Quốc, phối hợp với Cơ quan thẩm quyền Trung 

Quốc; tiếp tục xử lý các trường hợp lô hàng thủy sản bị cảnh báo tại các thị trường 

nhập khẩu. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ, THỦ 

TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ GIAO TẠI CÁC THÔNG BÁO KẾT LUẬN, 

VĂN BẢN KHÁC Không có nhiệm vụ được giao 

Đề nghị Văn phòng tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 

- Vụ Kế hoạch (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- Các Phòng (để biết); 

- Lưu VT, KHTC. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Như Tiệp 
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